
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày         tháng      năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

   Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực cung cấp vật tư, hóa chất 
thực hiện xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên kính mời Quý công ty tham 
gia chào giá cạnh tranh để xây dựng giá kế hoạch gói thầu “Mua hóa chất, vật tư 
thực hiện xét nghiệm chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm”, danh mục cụ thể 
như sau: 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý công ty phát 
hành báo giá theo các tiêu chí sau: 

1. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết vật tư, hóa chất xét nghiệm 
thực phẩm. 

2. Hạn nộp báo giá: Trước 17h00p, ngày 30 tháng 8 năm 2025 theo các 
hình thức sau: 

- Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com 

- Hoặc Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.  

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh - Phường Phan Đình Phùng - tỉnh 
Thái Nguyên. 

Điện thoại liên hệ: 02083.858.356. 

3. Giá hàng hóa: Bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí phát sinh khác có 
liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. 

4. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản Việt Nam 
đồng sau khi 2 bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhà cung cấp dịch vụ 
trình đầy đủ các giấy tờ gồm: Hoá đơn tài chính và các giấy tờ liên quan khác 
kèm theo. 

5. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 
nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu:VT, XN-CĐHA-TDCN(Chuyen) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                        Hoàng Anh 



Phụ lục 

 DANH MỤC VẬT TƯ,  HÓA CHẤT 

(Kèm theo thư mời số         /TM-KSBT ngày     tháng     năm 2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Kit kiểm tra 

nhanh Nitrat 

Bộ Kit cho phép phát hiện 

nhanh Nitrat trong thực 

phẩm, nước uống. Hộp gồm 

20 túi thử, bên trong túi có 

chứa sẵn ống thuốc thử. Trên 

nhãn có in thời hạn sử dụng 

và thang màu chuẩn. 

Việt 

 Nam 

Hộp 20 

test 
test 20 

2 
Kit kiểm tra 

nhanh Nitrit 

Bộ Kit cho phép kiểm tra 

nhanh Nitrit trong nước ăn, 

đồ uống không màu, nước 

giải khát không màu. Hộp có 

20 túi thử, bên trong mỗi túi 

có chứa sẵn ống thuốc thử. 

Trên nhãn in các màu chuẩn 

tương ứng với các nồng độ để 

đọc kết quả và thời hạn sử 

dụng. 

Việt 

 Nam 

Hộp 20 

test 
Test 20 

3 

Kit kiểm tra 

nhanh 

Hypochlorid 

Bộ Kit cho phép kiểm tra 

nhanh sự có mặt của 

Hypochlorid trong một số 

loại thực phẩm. Hộp gồm 20 

túi thử, bên trong mỗi túi có 

chứa sẵn ống thuốc thử. Trên 

nhãn túi có in màu chuẩn để 

so sánh đọc kết quả và thời 

hạn sử dụng. 

Việt 

 Nam 

Hộp 20 

test 
Test 20 

4 

Kit kiểm tra 

nhanh acid vô 

cơ trong dấm 

ăn 

Bộ Kit cho phép phát hiện 

nhanh sự có mặt của Acid vô 

cơ sử dụng bảo quản dấm. 

Hộp gồm 20 túi thử, bên 

trong túi đã chứa sẵn thuốc 

thử, trên nhãn túi có in màu 

chuẩn để so sánh và thời hạn 

sử dụng. 

Việt 

 Nam 

Hộp 20 

test 
Test 20 

5 

Kit kiểm tra 

nhanh Dầu mỡ 

ôi khét 

Bộ Kit cho phép phát hiện 

nhanh mức độ bị oxy hóa của 

dầu mỡ. Hộp gồm 10 túi thử, 

bên trong túi chứa sẵn thuốc 

thử cho một lần kiểm tra. 

Trên nhãn có in màu chuẩn 

để so sánh và thời hạn sử 

dụng. 

Việt 

 Nam 

Hộp 10 

test 
Test 20 

6 

Kit kiểm tra 

nhanh Phẩm 

màu 

Bộ Kit cho phép kiểm tra 

nhanh phẩm màu kiềm trong 

thực phẩm 

Việt 

 Nam 

Hộp 20 

test 
Test 20 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

7 
Kit kiểm tra 

nhanh Hàn the 

Bộ Kit cho phép phát hiện 

nhanh hàn the trong một số 

mẫu thực phẩm. Hộp 50 que 

thử, trên mỗi que thử có gắn 

giấy thử và có in vạch màu 

để so sánh khi đọc kết quả. 

Việt 

 Nam 

Hộp 50 

test 
Test 50 

8 

Kit kiểm tra 

nhanh 

Methanol 

Bộ Kít cho phép kiểm tra 

phát hiện Methanol trong 

rượu 

Việt 

 Nam 

Hộp 10 

test 
Test 20 

9 
Kit kiểm tra 

nhanh Focmon 

Bộ Kit cho phép kiểm tra 

nhanh Focmon 

(Formaldehyd) trong một số 

loại thực phẩm. Mỗi kit (test) 

có chứa sẵn thuốc thử, nhãn 

có in thang màu chuẩn để so 

sánh kết quả. 

Việt 

 Nam 

Hộp 20 

test 
Test 20 

10 
Kit kiểm tra 

nhanh Ure 

Kiểm tra Urê trong thực 

phẩm như hải sản đông 

lạnh..., nhãn có in thang màu 

chuẩn để so sánh kết quả. 

Việt 

 Nam 

Hộp 30 

test 
Test 30 

11 

Kit kiểm tra 

nhanh dư 

lượng thuốc 

sâu trong rau 

quả 

Kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu 

nhóm lân hữu cơ và 

Carbamate trong rau, quả... 

Kit gồm bộ thuốc thử, ống 

dung môi, ống kích hoạt và 

một số dụng cụ cần thiết khác 

Việt 

 Nam 

Hộp 10 

test 
Test 20 

12 
Kit kiểm tra 

nhanh Salicylic 

Bộ Kit cho phép kiểm tra 

phát hiện nhanh Salicylic 

trong một số loại thực phẩm. 

Mỗi kít (test) có chứa sẵn 

thuốc thử, nhãn có in thanh 

màu chuẩn để so sánh kết 

quả. 

Việt 

 Nam 

Hộp 20 

test 
Test 20 

13 
Kit kiểm tra 

nhanh Sulfit 

Kít kiểm tra nhanh sulfit 

trong các loại thực phẩm. 

Việt 

 Nam 

Hộp 30 

test 
Test 30 

14 

Bộ kiểm tra độ 

sạch bát đĩa 

(tinh bột và 

dầu mỡ) 

Dùng trong kiểm tra, phát 

hiện dấu vết dầu, mỡ, tinh bột 

trên bát đĩa đã rửa để khô. 

Việt 

 Nam 

Hộp 200 

lần thử 
Test 400 

15 

Dung dịch 

kiểm tra nước 

sôi 

Dung dịch kiểm tra nước sôi 

dùng để để kiểm tra nhanh 

nước trắng đã đun sôi 

Việt 

 Nam 
50 ml/lọ ml 100 

16 

Bộ va ly dụng 

cụ kiểm tra 

ATTP (không 

bao gồm kít 

thử) 

Bộ valy dựng dụng cụ xử lý 

mẫu an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Bao gồm:  

1. Vỏ bộ dụng cụ (hộp giả da 

có tay xách): 01 chiếc  

2. Cốc định mức 50 ml: 01 

cái  

3. Cốc định mức 100 ml: 01 

Việt 

 Nam 
Bộ Bộ 2 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

cái 

 4. Kéo y tế : 01 Cái 

 5. Panh kẹp y tế: 01 Cái  

6. Găng tay y tế: 20 đôi  

7. Khẩu trang: 05 cái  

8. Khăn vệ sinh: 01 cái  

9. Túi nilon PE thu mẫu : 50 

cái  

10. Túi nilon đựng rác thải: 

50 cái 
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